Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2020
Toán

Ôn tập giải toán
Bài 1.  Lan hái được 29 quả cam. Bình hái được nhiều hơn Lan  7 quả cam . Hỏi Bình hái được bao nhiêu quả cam ?

Bài 2. Mai có 28  cái nhãn vở, như vậy Mai ít hơn Hà 9 cái nhãn vở . Hỏi Hà có bao nhiêu cái nhãn vở ?

Bài 3. Mảnh vải  trắng dài 2dm . Mảnh vải hoa dài hơn mảnh vải trắng 35cm. Hỏi  mảnh vải hoa dài bao nhiêu xăng- ti-mét ?

Bài 4. Mẹ trồng 34 cây bắp cải, số cây bắp cải trồng ít hơn số cây su hào là 6 cây. Hỏi mẹ trồng bao nhiêu cây su hào?

Bài 5. Lớp 2A có 30 học sinh, lớp 2D có số học sinh nhiều hơn lớp 2A là 2 học sinh. Hỏi:

a) Lớp 2D có bao nhiêu học sinh?

b) Cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài 6. An gấp được 25, An gấp ít hơn Hùng 9 cái thuyền. Hỏi:

     a) Hùng gấp được bao nhiêu cái thuyền?

     b)  Cả hai bạn gấp được bao nhiêu cái thuyền?

​​​​​​​​
Tiếng Việt

Ôn: Câu kiểu Ai làm gì?

Bài 1. Đặt 5 câu với các từ sau theo mẫu : “ Ai / làm gì ?”

  + Mẹ em: 

  + Làm bài: 

  +Tập thể dục: …

Bài 2. Cho 8 từ: chim, hoa, hót, em, học bài, nở, làm việc, mẹ.

a) Xếp từng cặp từ thành 4 câu và ghi lại

b) Các câu ở trên thuộc kiểu câu nào?
Bài 3. Ghi lại bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai?, làm gì? Vào bảng sau:

a) Anh Hoàng đang trông em giúp mẹ.

b) Các bác nông dân đang gặt lúa dưới cánh đồng.

	Ai?
	làm gì?



Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2020
Toán

Ôn tập giải toán
Bài 1. Trong dịp tết trồng cây. Lớp 2 A trồng được 30 cây hoa. Lớp 2B trồng được ít hơn lớp 2A là 7 cây hoa. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây hoa?

Bài 2. Đoạn dây thứ nhất dài 28 dm. Đoạn dây thứ hai ngắn hơn đoạn dây thứ nhất là 9 dm. Hỏi đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu đê-xi-mét ?

Bài 3.  Số con ngan nhà Linh nuôi ít hơn số con ngan nhà Minh nuôi là 5 con. Hỏi nhà Linh nuôi bao nhiêu con ngan (biết số con ngan nhà Minh nuôi là 37 con)? 

Bài 4. Lan hái được 29 quả cam. Lan hái được nhiều hơn Mai  7 quả cam. Hỏi Mai hái được bao nhiêu quả cam ?
Bài 5.  Năm nay bố 37 tuổi, bố hơn mẹ 6 tuổi. Hỏi năm nay cả bố và mẹ bao nhiêu tuổi ? 

​​​​​​​​
Tiếng Việt

Ôn: Câu kiểu Ai thế nào?

Bài 1. Đặt 3 câu theo mẫu : “Ai / thế nào?” 

Ví dụ : Bạn Nga rất hiền.

Bài 2. Điền từ trái nghĩa với từ đã cho vào các chỗ trống: 

Mẫu: đẹp/xấu
to/……; thẳng/………; cứng………; ………/ngắn; to lớn/………; trắng trẻo/……..; 

trắng/………; ………/chậm; đẹp đẽ/………./mạnh mẽ/…….……; nhanh nhẹn/……

Bài 3. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi thế nào? trong các câu sau:


Chú gà trống nhà em đẹp làm sao! Bộ lông của chú vàng óng, mượt như tơ. Cái mào của chú đỏ chót. Cái mỏ như một quả ớt vàng cong cong. Bộ móng vuốt sắc nhọn.

Bài 4. Gạch dưới câu không thuộc kiểu Ai thế nào? trong đoạn văn sau:

Nhà em nuôi một con gà mái. Cô nàng có bộ lông vàng sẫm rất đẹp. Cặp chân cô ta to, có những móng sắc để bới đất tìm mồi. Cái mào đỏ tươi, xinh xắn và rất ưa mắt. Đôi mắt cô ta long lanh đưa đi đưa lại như có nước.


Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2020
Toán

Ôn tập 

Bài 1. Em hãy học thuộc lại bảng cộng, bảng trừ.

Bài 2.  Em hãy học thuộc lại bảng nhân.
Bài 3.  Tính:

	1 dm 9 cm + 9 cm      =


17 kg + 6 kg + 8 kg   =  

1dm 4cm – 8 cm + 3dm 9cm =.
	19 kg + 9 kg - 13 kg  =  
56 kg - 13 kg + 18 kg =  

3dm 8 cm + 2 dm 5 cm – 14 cm=


Bài 4. Điền dấu > , <, = vào chỗ trống:
	1 dm 8 cm ........... 9 cm + 9 cm.
	19 dm + 8 dm ........... 27 dm + 10 dm


                                               29 dm + 6 dm ............. 17 dm + 16 dm.

Bài 5. Mẹ Hồng nuôi 15 con gà và 22 con vịt. Mẹ lại mua thêm 9 con vịt nữa. Hỏi:
a)  Mẹ Hồng nuôi bao nhiêu con gà và vịt ?

b) Sau khi mua thêm 9 con vịt , mẹ Hồng có tất cả bao nhiêu con gà và vịt ?

Bài 6. Tìm 1 số, biết số đó trừ đi 34 thì bằng 19.

Bài 7. Một số trừ đi 5 thì bằng 45 cộng với 3. Tìm số đó.

_____________________________________________

Tiếng Việt

Ôn: Tập làm văn

* Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn khoảng 4- 5 câu kể về người thân của em. (ông, bà, bố, mẹ,…)

Gợi ý:

1. Người thân của em bao nhiêu tuổi?

2. Người thân của em làm nghề gì?

3. Người thân của em yêu quý, chăm sóc em như thế nào?


Thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2020
Toán

Ôn tập 

Bài 1. Tìm y, biết :
	x + 56 = 100 – 27
y – 23 = 35 – 28
	16 + y = 81 – 24 

76 – y = 18 + 23


Bài 2. Cửa hàng có tất cả 100 l dầu và xăng. Trong đó có 84 l xăng. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu lít dầu ?
Bài 3. Một cửa hàng có tất cả 93 kg gạo. Cửa hàng đã bán đi một số kilôgam gạo, thì còn lại 28kg gạo. Hỏi cửa hàng bán đi bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Bài 4. Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó cộng với 23 đ​​ược bao nhiêu trừ đi 13 thì kết quả là 75.

Bài 5. Cho số 35. Số đó thay đổi thế nào, nếu:

a) Xóa bỏ chữ số 3?

b) Xóa bỏ chữ số 5?


Tiếng Việt

Ôn: Tập làm văn

* Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn khoảng 4- 5 câu kể về gia đình em.

Gợi ý:

1. Gia đình em gồm mấy người? Đó là những ai?

2. Nói về từng người trong gia đình em.

3. Em yêu quý những người trong gia đình em như thế nào?


Thứ sáu ngày 20 tháng 3 năm 2020
Toán

Ôn tập 

Bài 1. Tóm tắt rồi giải bài toán sau:

Tháng thứ nhất cửa hàng bán được 48 lít dầu. Tháng thứ hai cửa hàng bán được ít hơn tháng thứ nhất là 19 lít dầu . Hỏi :

a) Tháng thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu ?

b) Cả hai tháng cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu ?

Bài 2. Bao gạo thứ nhất nặng 23 kg, bao gạo thứ hai nhẹ hơn bao gạo thứ nhất 4 kg. Hỏi bao gạo thứ hai nặng bao nhiêu ki-lô-gam?                                                              
Bài 3. Một ngôi sao có 5 cánh. Hỏi 2 ngôi sao có bao nhiêu cánh sao ?

Bài 4. Tìm x:

	12 < x < 15
	4 + 7 < x < 72 – 59


Bài 5. Mai có 1 tá bút chì,  Mai có ít hơn Lan 3 cái. Hỏi Lan có bao nhiêu cái bút chì?

Bài 6. Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà hiệu  hai chữ số của nó: Bằng 1


Tiếng Việt

Ôn tập

Đề bài:  Viết một đoạn văn khoảng 4- 5 câu kể về một bạn học cùng lớp em.

Gợi ý:

1. Bạn ấy tên là gì?

2. Kể về hình dáng, đặc điểm của bạn (dáng người, nước da, mái tóc,…)

3. Bạn có năng khiếu gì? (học giỏi môn nào, viết chữ, nấu ăn, sửa chữa,…)

4. Em và bạn có quý mến nhau không?


